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1. Giáo dục thể chất từ một góc nhìn hẹp
Trong hệ thống giáo dục - đào tạo hiện nay, cùng với những môn học được gọi chung là văn hoá, môn giáo dục thể chất góp phần đào tạo con người toàn diện cho xã hội. Nhiệm vụ của Bộ môn Giáo dục Thể chất được xác định ở những mức độ khác nhau, tuỳ thuộc vào định hướng của từng cơ sở đào tạo. Mục Giới thiệu của trang Web Bộ môn Giáo dục thể chất, Trường Đại học Cần Thơ ghi: “ Bộ môn có nhiệm vụ giảng dạy các môn học về thể dục, thực hiện giáo dục thể chất cho sinh viên toàn trường… Quản lý các hoạt động thể dục - thể thao và tổ chức, huấn luyện các vận động viên, đội tuyển thể thao của Trường tham gia các giải thi đấu của tỉnh, thành, ngành và toàn quốc” (1). Thư ngỏ của trang Web Khoa Giáo dục Thể chất, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội ghi: “… Cùng với sự phát triển của nhà trường, các thế hệ cán bộ, giáo viên đã cống hiến và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo lớp người cán bộ khoa học kỹ thuật phát triển toàn diện, giỏi về chuyên môn, có đạo đức trong sáng, có kỷ luật và sức khoẻ”(2). Theo Nguyễn Thị Hạnh, “Giáo dục thể chất là một lĩnh vực thể dục thể thao (TDTT) xã hội với nhiệm vụ là: “Phát triển toàn diện các tố chất thể lực, và trên cơ sở đó phát triển các năng lực thể chất, bảo đảm hoàn thiện thể hình, củng cố sức khoẻ, hình thành theo hệ thống và tiến hành hoàn thiện đến mức cần thiết các kỹ năng và kỹ xảo quan trọng cho cuộc sống” (3).

Theo trao đổi riêng của chúng tôi với một số giảng viên môn Giáo dục thể chất tại thành phố Hồ Chí Minh thì giáo dục thể chất có các nhiệm vụ sau: rèn luyện thân thể, giáo dục tư cách, giáo dục ý thức bảo vệ sức khoẻ, giáo dục cách phòng tránh bệnh. 
Qua tham khảo một số giáo trình môn Giáo dục thể chất (gồm văn bản giấy và văn bản đăng tải trên mạng) chúng tôi nhận thấy nội dung giảng dạy môn Giáo dục thể chất hiện nay có thiên hướng dạy học động tác (giáo dưỡng thể chất) và giáo dục tố chất thể lực. Mặc dù trong nhận thức chung, giáo dưỡng thể chất và giáo dục tố chất thể lực không tách rời giáo dục trí dục, đức dục, mỹ dục nhưng thực tế cho thấy khó có thể thực hiện kết hợp các yêu cầu trên một cách có hiệu quả trong quá trình giảng dạy. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hệ quả này, trong đó phải kể đến các mục tiêu đưa ra còn chung chung, chưa thể hiện được sự định hướng chiến lược gắn giáo dục thể chất nhà trường với giáo dục thể chất truyền thống của dân tộc.  
Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi tập trung nêu ra những nét tính cách tích cực có thể hình thành qua quá trình giáo dục thể chất cho sinh viên-học sinh (SV-HS) Việt Nam. Những tính cách này vừa kết nối tự nhiên với tinh thần thượng võ của dân tộc vừa đáp ứng được yêu cầu của thời đại.  
2. Thượng võ và tinh thần thượng võ 
Về mặt từ ngữ, thượng võ được hiểu theo hướng một động từ, đó là ham chuộng võ nghệ. Một dân tộc có truyền thống thượng võ tức là dân tộc đó luôn sẵn có trong mình tình yêu võ thuật và thường xuyên thực hành tập võ, luyện võ. Khi nói dân tộc Việt Nam là một dân tộc thượng võ thì ngay trong nghĩa hàm ngôn đã ngầm chứa thông tin: dân tộc Việt Nam có một quá trình phát triển đầy gian nan và thử thách. Đó là quá trình vật lộn với thiên nhiên và chống chọi với nhiều loại kẻ thù để tốn tại và phát triển; đó còn là quá trình giao lưu với nhiều nền văn hoá dưới cả hai hình thức tự nguyện và bị cưỡng bức. Thực tiễn sinh động đó đã hình thành vững chắc một phẩm chất cao quý trong tính cách Việt: tinh thần thượng võ.

Tinh thần thượng võ là một tính từ. Nó có nghĩa là có khí phách, tinh thần hào hiệp. Thí dụ: Tinh thần thượng võ (4). Trong tiếng Anh, Sporting spirit hay Sportmanship  tức “tinh thần thượng võ” có nghĩa là chơi thẳng thắn, không gian lận (to play fair) (5). 

Theo xã hội học, thì tinh thần thượng võ là đề cao võ thuật và võ đạo. Không dồn người vô bước đường cùng, không đánh người dưới ngựa, không ỷ đông hiếp cô .... (6).

Hiểu thế nào về cụm từ “tinh thần thượng võ” cho đúng nghĩa là một nét đẹp của tính cách dân tộc? Đó là điều khó và liên quan đền nhiều lĩnh vực, nhiều góc độ tiếp cận hết sức phong phú và đa dạng. Dĩ nhiên tinh thần thượng võ đã được bàn luận nhiều trên bình diện võ thuật. Đó là một trạng thái tâm lí luôn duy trì sự tự trọng, luôn có ý thức vươn tới cái cao đẹp bất luận trong hoàn cảnh nào.
Ở đây, khi tìm kiếm những tiêu chí nhận diện tinh thần thượng võ của dân tộc chúng tôi có ý định đưa những tiêu chí đó vào quá trình giáo dục thể chất nói riêng và giáo dục đào tạo nói chung; xem đó là những nét tính cách tốt đẹp cần định hình cho SV - HS Việt Nam ngày nay.
3. Những nét tính cách thể hiện tinh thần thượng võ 
Khi nhập cuộc là phải hết mình với cuộc chơi
Nhập cuộc có thể do lời mời, có thể do phân công, có thể do hoàn cảnh đặt mình vào vị thế như một “chứng nhân” lịch sử, nhưng bất luận hoàn cảnh nào một khi đã chấp nhận thì phải hết mình với cuộc chơi. Khi đi đến thái độ chấp nhận cần lấy sự hài hoà giữa riêng và chung làm thước đo. Nếu không tìm thấy sự hài hoà này thì dĩ nhiên người ta có quyền không vào cuộc. Người có tinh thần thượng võ hiểu được rằng không có cuộc chơi nào dành cho người chỉ đi nửa chừng rồi bỏ cuộc. Và cuộc chơi nào cũng phải có những thử thách then chốt về trí tuệ và thể lực.
Nếu đời là một cuộc chơi lớn thì người có tinh thần thượng võ một khi đã chấp nhận vào cuộc tất sẽ tự nguyện đi cho đến cùng. Chính từ ý thức này mà người Việt Nam đã đi đền cùng trong cuộc vật lộn với thiên nhiên và thú dữ để tồn tại, đi đến cùng trong cuộc chiến đấu giành độc lập tự do cho dân tộc. Nay chúng ta vẫn không tách khỏi cuộc chơi lớn toàn cầu với mục đích đôi bên cùng có lợi. Cả dân tộc đang dấn thân vào cuộc chơi mà thử thách còn gay go, phức tạp hơn nhiều so với những giai đoan trước. 
Xem thắng thua là điều tất yếu xảy ra 

Vận dụng phạm trù tất nhiên và ngẫu nhiên của triết học biện chứng vào thi đấu thể dục thể thao thì sau một cuộc thi chắc chắn sẽ có một trong ba khả năng xảy ra: hoặc thắng, hoặc thua, hoặc hoà. Nếu khi vào cuộc, người ta nghĩ rằng chỉ có thắng và thắng thì khó tránh khỏi trạng thái tâm lí quá khích. Lúc đó “máu” hiếu thắng thay cho tinh thần tranh thắng; những hành vi xấu từ đó mà ra.  
Xem thắng thua là điều tất yếu xảy ra sẽ làm cho người chơi có tâm thế chấp nhận. Chấp nhận hoà, chấp nhận thua và cả… chấp nhận thắng. Chấp nhận thắng là điều dễ nhưng thắng trong tự tin, “thắng thuyết phục” mới đúng nghĩa là thắng. Chấp nhận hoà tưởng dễ nhưng không dễ vì bên “tám lạng, bên nửa cân”, nếu không có tinh thần thượng võ thì những cuộc cãi vã ắt sẽ xảy ra. Chấp nhận thua là điều khó bởi vì người ta có thề tìm những yếu tố ngoài cuộc chơi để can thiệp vào, làm cuộc chơi trở nên rối rắm, thậm chí trở nên tồi tệ.
Theo hướng này, tinh thần thượng võ có thể hiểu là thái độ tôn trọng sự thật, tôn trọng kết quả khách quan đã diễn ra không chỉ trên đấu trường, trên … tình trường và cả trong mọi hoạt động của đời sống thường ngày. Tính trung thực, chân thật (honesty) trong tinh thần thượng võ chính là sự trong sáng của lương tâm. Nó thể hiện sự tôn trọng chính mình và tôn trọng mọi người. Một người anh hùng có thể không còn được tôn trọng khi lương tâm của họ không còn trong sáng nữa.
Câu nói “Biết ta biết địch trăm trận trăm thắng”, theo tinh thần thượng võ có nghĩa là khi thua mà chấp nhận thua là ta đã chuẩn bị cho mình trở thành người chiến thắng rối. Nếu không như thế thì từ thua trở thành bại. Bại vì thù hằn, vì cay cú, vì chăm bẳm trả thù. Đó bại do sai đạo dù không sai luật. Không có tinh thần thượng võ, con người dễ luẩn quản trong vòng ân oán vô nghĩa lí.
Qua thực tế sống, chiến đấu, tinh thần “thắng không kêu, bại không nản” luôn toả sáng trong tâm thức Việt Nam. Người ta nói: nếu anh biết mình ngã xuống như thế nào thì chắc chắn anh sẽ biết mình đứng lên bằng cách nào. Câu nói này đúng với tính cách thượng võ của người Việt Nam. 
Không đánh “kẻ dưới ngựa”
Chiến tranh thời phong kiến ca ngợi người anh hùng trên lưng ngựa. Cụm từ “anh hùng mã thượng” một thời gắn với những kị sĩ cao thượng trong lí tưởng và trong hành xử trên chiến trận. “Kẻ dưới ngựa” là người thua cuộc. Có người nói rõ hơn là “kẻ té ngựa’. Trong tình thế đó chỉ cần “cho một nhát” là xong nhưng… như thế là …hèn. Không đánh “kẻ dưới ngựa” là tính cách cao thượng của người anh hùng trên đấu trường. 


 “Kẻ dưới ngựa” hay “người dưới ngựa” còn để chỉ một đối tượng khác, đó là những người thấp thế hơn mình, thậm chí là tay chân thuộc hạ của mình. Ỷ mạnh hiếp yếu, cậy quyền cậy thế mà ra oai tác quái là tính cách của những kẻ ngồi trên lưng ngựa nhưng đã tự “ngã ngựa”. Sự thật một khi “tướng hại lính” thì khó tên lính nào thoát được nạn. Nhưng chính tên tướng đó cũng không lọt khỏi “lưới trời” dư luận và cái danh xưng “anh hùng mã thượng” vốn cao đạo bị dân gian chế thành “anh hèn mã thượng”.
Những ràng buộc về địa lí và lịch sử khiến người Việt Nam sớm khôn ngoan. Cái khôn ngoan của những con người có tinh thần thượng võ: lấy thắng làm hoà, lấy oán làm ân. “Trong quá khứ, cha ông ta khi đánh thắng kẻ thù, không bao giờ bắt giết tù binh. Sử sách còn ghi chép bao lần tù binh giặc được “trải thảm” thả về để giữ sự hòa hiếu với lân bang… Như thời Lý Thái Tông, khi bình Chiêm bắt về hơn 5.000 tù binh, đã ban cho ruộng đất lập thành phường ấp làm ăn. Tinh thần thượng võ ấy đi suốt chiều dài lịch sử của dân tộc”. (4) 
Vinh danh người chơi 

Cuộc chơi dù lớn dù nhỏ đều cần có người tham dự và cỗ vũ. Thái độ động viên khích lệ người tham gia cuộc chơi thể hiện một cách sinh động tinh thần thượng võ của khán giả. Vinh danh người chơi theo đúng nghĩa là sự ủng hộ nhiệt thành vô tư đối với người chơi bất kể họ là ai, họ thuộc đội ta hay đội bạn. Tất nhiên, với tư cách người quan sát, khán giả có quyền bày tỏ thái độ đối với những người phạm luật và sai đạo. Bày tỏ thái độ phản ứng trước lối chơi không đẹp hoàn toàn khác với chiêu trò “ném đá”, “dìm hàng”, “chơi không được thì phá”, vốn là sản phẩm của thói tật “ăn không được thì đạp đổ” của thời xa xưa.

Một cuộc chơi đẹp, đem lại trận thắng vẻ vang cho đội nhà, làm sáng danh dân tộc thì người chơi xứng đáng được vinh danh. Quy mô cuộc chơi càng lớn, tinh thần vinh danh càng mãnh liệt. Trong thực tế không ít người đã chấp nhận phí tổn rất lớn để đi ra nước ngoài ủng hộ cho đội nhà. Và cũng không ít người đã “phát cuồng” trước những chiến thắng đem lại vẻ vang cho “màu cờ sắc áo”.

Vinh danh người chơi trong thể thao sẽ góp phần hình thành thái độ vinh danh đối với các anh hùng dân tộc, các chiến sĩ hi sinh cho sự nghiệp chung của nhân dân, của dân tộc. Lôgic này không mơ hồ, nó đã được chứng thực ở những trò chơi trong các đại lễ tưởng niệm anh hùng dân tộc.
Sống có ích cho mình và cho mọi người 

 Thi đua học tập, rèn luyện, phấn đấu để làm gì? Chắc hẳn các bạn trẻ sẽ có những câu trả lời khác nhau. Nhưng câu trả lời: Để sống có ích cho mình và cho mọi người thì sẽ không nhiều. Vì sao? Xin chuyển câu trả lời cho một câu chuyện tiếp sau. Những người thầy dạy võ thường đặt câu hỏi cho tân võ sinh là: Học võ để làm gì? Đa số sẽ trả lời là để tự vệ. Những mục đích khác như để rèn luyện sức khỏe, để kìm chế bản thân và để tôi luyện ý chí … theo thời gian võ sinh mới dần dần “ngộ” ra dưới sự dìu dắt của thầy. Sống có ích cho mình và cho mọi người phải qua một quá trình phấn đấu, tự chiến thắng bản thân mình, tự thoát khỏi cái tôi nhỏ hẹp để chan hoà vào nhịp sống cộng đồng.

Ai cũng yêu, cũng quý bản thân mình nhưng chỉ những người biết sống có ích cho mọi người mới hiểu thấu cái khổ, cái đau của tha nhân và cố gắng làm giảm đi những khổ đau ấy. Anh khoe mình cử tạ nhấc trăm ki lô nhưng gặp người phụ nữ bồng con bê nặng lại ngoảnh mặt làm ngơ thì không còn gì để bàn luận. Từ phạm vi hẹp đến phạm vi rộng, tinh thần thượng võ khuyến khích mỗi người vượt lên trên cái tôi, khuyến khích cả dân tộc vượt lên những toan tính hẹp hòi. Một dân tộc thượng võ là một dân tộc biết làm cho dân tộc mình và các dân tộc láng giềng cùng sống hoà bình, cùng nhau tiến bộ.
4. Kết

Còn nhiều nét tính cách khác nữa có thể được hình thành trong quá trình giáo dục thể chất. Thiết nghĩ, nếu công tác giáo dục thể chất hình thành vững chắc những nét tích cách tích cực vừa nêu đã là một thành công lớn. 
Bàn về văn hoá ứng xử của dân tộc Việt Nam, có người đã khẳng định trong quá khứ Việt Nam đã có một nền văn hoá từng được bạn bè yêu mến và kính trọng. Cốt lõi của nền văn hoá đó là gì? Đó không là gì khác ngoài tinh thần thượng võ. Dù chưa phải là vấn đề gốc gác nhưng xây dựng những nét tính cách tốt đẹp trên tinh thần thượng võ của dân tộc sẽ giúp giải quyết nhiều vấn đề trong quan hệ ứng xử giữa người với người trong xã hội Việt Nam hiện nay./.
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Tóm tắt: Giáo dục thể chất cần hướng đến xây dựng tính cách tích cực cho người học dựa trên tinh thần thượng võ Việt Nam. Xác lập những tiêu chí nhận diện tinh thần thượng võ Việt Nam là việc làm cần thiết và có ý nghĩa khoa học. Bài viết này chỉ ra những nét tính cách tích cực có thể hình hình thành qua quá trình giáo dục thể chất nói riêng và giáo dục – đào tạo nói chung; qua đó góp phần xây dựng con người mới Việt Nam trong thời kì hội nhập gắn với giữ gìn bản sắc dân tộc.
Abstract: Physical Education needs to aim to build the positive characters for students following the sporting spirit of Vietnam.  Define the criteria to identify the Vietnam’s sporting sprit is a really necessary and scientifically meaningful action. This article points out the aspects of the positive characters that might be shaped through the Physical Education process in particular and in training and education in general. This, in turn, will contribute to the forming the modern Vietnamese human being in such integration and preserving national identities era.
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